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HxWxD (mm)

KHUNG / CỬA / TẤM ĐẾ / VÁCH NGĂN / MÁI CHE  (mm)

 DẠNG GÀI 

 STE 

KHUNG & CỬA  /  TẤM ĐẾ  /  CHÂN TỦ

NGOÀI TRỜI

FORM - 1, 2, 3, 4

 ÂM TƯỜNG

X = 0....5 - Y = 0....6

BL 1, 2 , 3 , 4 , CH

KKC

ĐÁY TỦ

150x440x85

1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5

FORM - 1

IP - 30

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

TẤM PHẲNG /

 SS 304, 316/ G.I /

TRONG NHÀ /

ĐỨNG SÀN NỔI VÁCH/ /

KTG KHC KCR KB1 .......... KB8, , , ,

ĐỈNH TỦ ,

RĂNG LƯỢC NỐI CÁC CB

MCB NHÁNH

BỌC CO NHIỆT MẠ NIKEN ĐỒNG TRẦN, ,

SCHNEIDERLS MITSU ABB/ / / / DELAB

DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC MAX (In) ≥ 63A 

ĐỘNG LỰC / ĐIỀU KHIỂN

VÁCH / CỬA / M.NẠ / GỐI / T.BỊ / NHÃN

KHÁCH HÀNG

TỦ KHUNG / TỦ THƯỜNG 

 DẠNG GÀI TẤM PHẲNG /

TỦ THƯỜNG 

 STE

RAL 7035

NỔI VÁCH

 - RAY CÀI CB BẰNG KIM LOẠI CHỐNG RỈ SÉT

- THANH TRUNG TÍNH GẮN PHÍA TRONG HỘP PHÂN PHỐI: BẰNG ĐỒNG THAU, DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC MAX (In) ≥ 63A  

STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỦ ĐIỆN GHI CHÚ

A  CẤU TẠO
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05
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11
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13

C TÀI LIỆU

01
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03

GHI CHÚ KHÁC :

CHIỀU CAO x RỘNG x SÂU

ĐỘ DẦY TÔN

HÔNG TỦ

LƯNG TỦ

VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN

MÀU SƠN

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

KIỂU LẮP ĐẶT

DẠNG TỦ

CẤP BẢO VỆ : IP-xy

BẢN LỀ : CỬA / MẶT NẠ

NÚM KHÓA : CỬA / MẶT NẠ

CÁP RA  /  CÁP VÀO
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- ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG: 230/400V – 50Hz

- CHẤT LIỆU DẪN ĐIỆN: TRẠM NỐI ĐẤT BẰNG ĐỒNG ĐỎ, MẠ NIKEN, DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC MAX (In) ≥ 63A 

 - ĐẾ TỦ LÀ KIM LOẠI SƠN TĨNH ĐIỆN, DÀY ≥ 1.5MM

DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC MAX (In) ≥ 63A 

DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC MAX (In) ≥ 63A 

ĐỘNG LỰC 

DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC MAX (In) ≥ 63A SCHNEIDER

ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG: 230/400V-50Hz 
DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC MAX (In) ≥ 63A   

RĂNG LƯỢC NỐI CÁC CB

DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC MAX (In) ≥ 63A 
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